PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 3 – LỚP 10
TÊN BÀI: ỨNG DỤNG AI TRONG THỰC TIỄN VIỆT NAM VÀ HỌC TẬP
Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi “PL10.3.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 10.3.x” (lớp 10, bài 3, số thứ tự).
	Mã
	Tên
	Dành cho
	Dùng ở

	PL10.3.1
	Hồ sơ vấn đề thực tiễn (giả định) và Phiếu học tập 10.3.1
	Nhóm
	HĐ 2.1, 4

	PL10.3.2
	12 thẻ ứng dụng và Phiếu học tập 10.3.2
	Nhóm
	HĐ 2.2, 4

	PL10.3.3
	Phiếu học tập 10.3.3, Phần A và nhật kí mẫu (dùng khi công cụ lỗi)
	Nhóm
	HĐ 2.3, 3, 4

	PL10.3.4
	Phiếu học tập 10.3.3, Phần B: Kịch bản dùng AI cho nhiệm vụ học tập
	Nhóm
	HĐ 2.3, 3, 4

	PL10.3.5
	Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
	GV
	Trước giờ dạy

	PL10.3.6
	Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
	GV
	mục IV

	PL10.3.7
	Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
	GV
	Trước giờ dạy

	PL10.3.8
	Lưu ý về đánh giá của bài
	GV
	mục IV

	PL10.3.9
	Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
	GV
	Các hoạt động; mục IV



PL10.3.1. Hồ sơ vấn đề thực tiễn (giả định) và Phiếu học tập 10.3.1
Nông nghiệp: Xã ven biển Đồng bằng sông Cửu Long: mùa khô năm trước có 18 ngày độ mặn ở cống đầu kênh vượt 4‰, 35 ha lúa bị ảnh hưởng; trạm đo độ mặn ghi số liệu mỗi giờ trong 5 năm.
Giáo dục: Trường THPT có 1 200 HS; mỗi tuần thư viện nhận khoảng 80 câu hỏi lặp lại về giờ mở cửa, cách mượn sách.
Môi trường: Phường ven sông: rác nổi dồn về 3 điểm sau mỗi trận mưa; tổ dân phố ghi ảnh và thời gian thu gom nhưng không có ai tổng hợp.
Cộng đồng dân tộc thiểu số: Trạm y tế xã vùng cao: khoảng 60% người đến khám chủ yếu nói tiếng Mông; 2 nhân viên y tế nói được tiếng Mông; tờ hướng dẫn dùng thuốc chỉ có tiếng Việt.
	Câu hỏi
	Trả lời của nhóm (có chi tiết)

	1. Lặp lại nhiều lần?
	

	2. Có dữ liệu gì?
	

	3. AI làm việc gì (chức năng)?
	

	4. Lợi ích cho ai?
	

	5. Nếu AI sai: hậu quả, ai kiểm tra?
	

	6. Có cách đơn giản hơn?
	

	Kết luận: nên / chưa nên / không cần AI
	


PL10.3.2. 12 thẻ ứng dụng và Phiếu học tập 10.3.2
Thẻ 1. Chụp ảnh lá cây, ứng dụng gợi ý tên bệnh., Thẻ 2. Camera đếm phương tiện ở ngã tư để điều chỉnh thời gian đèn., Thẻ 3. Dự báo độ mặn ở cửa sông 7 ngày tới., Thẻ 4. Dự báo lượng điện tiêu thụ của thành phố ngày mai.
Thẻ 5. Gợi ý bài luyện tập theo lỗi sai của HS., Thẻ 6. Gợi ý sản phẩm khi mua sắm trực tuyến., Thẻ 7. Tạo ảnh minh hoạ cho bài thuyết trình., Thẻ 8. Tạo bản nháp thư, biên bản cuộc họp.
Thẻ 9. Chuyển giọng nói tiếng Việt thành phụ đề., Thẻ 10. Dịch song ngữ tài liệu y tế Việt, tiếng dân tộc., Thẻ 11. Trợ lí trả lời câu hỏi về thủ tục hành chính công., Thẻ 12. Nhận dạng biển số xe ở bãi gửi xe của trường.
	Nhận dạng
	Dự đoán
	Gợi ý
	Tạo nội dung
	Xử lí ngôn ngữ

	
	
	
	
	

	Ứng dụng tìm thêm
	Chức năng
	Nơi/đơn vị sử dụng
	Đường dẫn nguồn chính thống

	
	
	
	


Danh mục liên kết cho Hoạt động 2.2 (GV gửi đường dẫn qua hệ thống học tập của trường; ngày truy cập 17/10/2026). Danh mục chỉ là điểm xuất phát: nhóm đọc bài để tự xác định chức năng, đơn vị sử dụng và câu làm căn cứ; số liệu do doanh nghiệp công bố thì ghi rõ “theo doanh nghiệp”.
1. Nông nghiệp: ứng dụng 2Nông, nông dân chụp ảnh cây trồng để biết cây mắc sâu bệnh gì (Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau). Báo VietNamNet, 31/12/2024. https://vietnamnet.vn/ai-bac-si-nong-hoc-trong-long-ban-tay-2358587.html
2. Nông nghiệp, môi trường: mô hình AI dự báo dòng chảy và hệ thống tra cứu rủi ro mặn cho chính quyền địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam). Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, 17/10/2025. https://thitruongtaichinhtiente.vn/khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-dong-luc-hien-dai-hoa-nganh-thuy-loi-72211.html
3. Môi trường, cộng đồng dân tộc thiểu số: bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng hằng tuần làm bằng AI, có giọng đọc tự động, dịch sang tiếng Thái, tiếng Mông (Chi cục Kiểm tra lâm Sơn La). Báo Nông nghiệp và Môi trường, 10/4/2026. https://nongnghiepmoitruong.vn/son-la-canh-bao-chay-rung-hieu-qua-bang-ban-tin-ai-d805615.html
4. Cộng đồng dân tộc thiểu số: mô hình nhận dạng lời nói tiếng Hrê, tiếng Co thành văn bản tiếng Việt (Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam B, tập 68, số 1B, 2026. https://vjol.info.vn/most/vi/article/view/127947
5. Giáo dục: chatbot AI tư vấn tuyển sinh của một số trường đại học (Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Học viện Hàng không Việt Nam…). Báo Tuổi Trẻ, 12/7/2025. https://tuoitre.vn/bung-no-chatbot-ai-tu-van-xet-tuyen-dai-hoc-20250711230350267.htm
6. Y tế (đọc thêm): AI hỗ trợ bác sĩ đọc phim X-quang ngực ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, số 53, 2023. https://vjol.info.vn/tchoidienquangvayhochatnhan/article/view/90190
PL10.3.3. Phiếu học tập 10.3.3, Phần A và nhật kí mẫu (dùng khi công cụ lỗi)
	Cách dùng
	Người học tự làm phần nào?
	Rủi ro
	Kiểm chứng bằng cách nào?
	Nên/không nên

	A. Xin đáp án rồi chép
	
	
	
	

	B. Gợi ý từng bước, tự làm
	
	
	
	

	C. Tạo bài tương tự để luyện
	
	
	
	


Nhật kí mẫu cách B (mô phỏng): AI: “Bước 1: Hệ số a = −1 là số âm, parabol có bề lõm hướng xuống. Em hãy tìm hoành độ đỉnh.”, HS: “x = −b/(2a) = −4/(−2) = 2.”, AI: “Đúng. Bước 2: Tính y tại x = 2.”, HS: “y = −4 + 8 + 1 = 5.”, AI: “Vậy giá trị lớn nhất là 5 khi x = 2. Em hãy kiểm tra lại bằng cách viết y = −(x − 2)² + 5.”
Hướng dẫn đánh giá: phiếu đạt khi chỉ ra được phần tự làm của mỗi cách, nêu ít nhất một rủi ro của cách A và một cách kiểm chứng cụ thể.
PL10.3.4. Phiếu học tập 10.3.3, Phần B: Kịch bản dùng AI cho nhiệm vụ học tập
	Mục
	Nội dung của nhóm

	1. Mục tiêu học tập
	

	2. Chức năng AI dùng
	

	3. Câu lệnh mẫu
	

	4. Phần em tự làm
	

	5. Cách kiểm chứng
	

	6. Dòng khai báo sử dụng AI
	


Bản đề xuất (Hoạt động 4): Vấn đề, Người được lợi, Chức năng AI, Dữ liệu cần và cách xin phép, Việc con người làm, Rủi ro và cách kiểm soát.
PL10.3.5. Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
- Câu trả lời mong đợi của từng hoạt động ghi ở dòng c (Sản phẩm) trong tiến trình; GV chấp nhận câu trả lời khác nếu HS giải thích có căn cứ.
- Kiến thức nền và cách xử lí khi lớp chưa học bài trước: xem hàng HS ở mục II.
- Tham chiếu tài liệu tập huấn giáo viên triển khai nội dung giáo dục AI: Phần II, mục B.1 (Xác định mục đích, lựa chọn công cụ và mô tả nhiệm vụ); mục B.3 (Ghi lại quá trình sử dụng AI và khai báo phù hợp); Phần IV, mục 9.1 (Hướng dẫn tổ chức các chuyên đề giáo dục AI).
Gợi ý theo dõi: số nhóm xác định được một vấn đề thực tế ở Việt Nam ở Hoạt động 2.1; số nhóm phân loại đúng ứng dụng AI theo năm nhóm chức năng ở Hoạt động 2.2; chất lượng kịch bản dùng AI hỗ trợ một nhiệm vụ học tập ở Hoạt động 3.
PL10.3.6. Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
Rubric chung cho sản phẩm học tập giáo dục AI: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4. Mô tả mức Khá, Tốt riêng của bài và mẫu câu nhận xét ghi dưới đây.
Bài này dùng cả bốn tiêu chí; tiêu chí “Kiểm chứng và tư duy phản biện” dùng chính cho Phiếu học tập 10.3.2, 3; tiêu chí “An toàn, đạo đức, trách nhiệm” dùng chính cho kịch bản và bản đề xuất.
	Tiêu chí
	Đạt
	Khá
	Tốt

	Đáp ứng nhiệm vụ YCCĐ
	Nêu được vấn đề và ứng dụng nhưng lí do chưa theo tiêu chí.
	Phân tích vấn đề đủ 6 câu hỏi; xếp đúng phần lớn ứng dụng; kịch bản đủ mục.
	Đề xuất sát thực tế, chỉ ra cả trường hợp không cần AI; kịch bản có rủi ro và cách phòng.

	Kiểm chứng và tư duy phản biện
	Có ghi nguồn khi được nhắc.
	Nguồn chính thống, đối chiếu được đầu ra AI với SGK.
	Phát hiện được điểm sai của AI hoặc nguồn chưa tin cậy và giải thích.

	An toàn, đạo đức, trách nhiệm
	Không nhập dữ liệu cá nhân; có dòng khai báo khi được nhắc.
	Nêu rõ việc con người làm và yêu cầu xin phép dữ liệu.
	Tôn trọng cộng đồng, đề xuất cách kiểm soát rủi ro cụ thể, khai báo đầy đủ.

	Hợp tác và trình bày
	Hoàn thành phần việc; trình bày được ý chính.
	Phối hợp theo vai; trình bày rõ trong 60 giây.
	Trả lời phản biện có căn cứ, điều chỉnh đề xuất sau góp ý.


Mẫu câu nhận xét (GV điều chỉnh theo bài làm của từng HS, dùng khi ghi nhận xét gửi GV chủ nhiệm):
- Mức Đạt: “Em nêu được vấn đề và ứng dụng AI phù hợp; em cần giải thích lí do theo tiêu chí và ghi nguồn chính thống cho ứng dụng tìm được.”
- Mức Khá: “Em phân tích đủ sáu câu hỏi, xếp đúng phần lớn ứng dụng theo chức năng và viết kịch bản đủ mục; em nên nêu thêm rủi ro khi dùng AI.”
- Mức Tốt: “Em đề xuất sát thực tế, chỉ ra cả trường hợp không cần AI; kịch bản có rủi ro, cách phòng và phần người học tự làm rõ ràng.”
PL10.3.7. Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
Nội dung bảy dòng kiểm tra: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.5. Bảng dưới đây ghi kết luận và minh chứng của bài theo số dòng.
	Dòng
	Có
	Không áp dụng
	Minh chứng ghi chú

	1
	☑
	□
	GV kiểm tra điều kiện độ tuổi; dùng công cụ nhà trường cho phép.

	2
	☑
	□
	Tài khoản trường cấp hoặc chế độ không đăng nhập; kết quả mẫu ở PL10.3.3.

	3
	☑
	□
	Chỉ nhập đề bài, câu lệnh học tập.

	4
	☑
	□
	Đối chiếu với SGK, nguồn chính thống (Phiếu học tập 10.3.2, 3).

	5
	☑
	□
	Mục “việc con người làm” trong phiếu và bản đề xuất.

	6
	☑
	□
	Dòng khai báo trong kịch bản và bản đề xuất.

	7
	☑
	□
	Dừng, báo GV; dùng nhật kí mẫu ở PL10.3.3.


PL10.3.8. Lưu ý về đánh giá của bài
- Ba nguyên tắc chung (trọng tâm đánh giá, đóng góp của từng HS, công bằng trong tiếp cận) và căn cứ Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026: xem Hướng dẫn chung của bộ kế hoạch bài dạy, mục I.
- Hướng dẫn và khai báo. Phần lớn nhiệm vụ của HS thực hiện trên giấy. Nếu HS có dùng công cụ AI ở nhà để tìm hiểu sản phẩm, HS khai báo năm ý: công cụ đã dùng; mục đích dùng; việc đã nhờ công cụ làm; phần HS tự làm; cách HS kiểm chứng kết quả.
PL10.3.9. Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: Câu chuyện bốn phương (7 phút)
Dự đoán, ví dụ: AI có thể dự báo độ mặn (câu 1), nhận dạng lá bệnh qua ảnh (câu 2), hỗ trợ dịch hướng dẫn (câu 3, cần người có chuyên môn kiểm tra lại); câu 4 cần làm cống thoát nước, AI không phải giải pháp chính.
GV ghi các ý lên bảng, chưa kết luận; nêu câu hỏi của bài: “Làm sao nhận ra vấn đề nào nên ứng dụng AI, và AI làm được những loại việc gì?”
Hoạt động 2.1. Hình thành kiến thức: Vấn đề nào nên ứng dụng AI? (20 phút)
Nông nghiệp, xâm nhập mặn: (1) Lặp lại mỗi mùa khô; (2) có số đo độ mặn, mực nước, lượng mưa thu thập theo giờ ở các trạm khí tượng môi trường; (3) dự đoán; (4) hàng nghìn hộ biết trước lịch lấy nước; (5) dự báo sai có thể làm hỏng lúa, cán bộ thuỷ lợi kiểm tra và ra thông báo; (6) không có cách đơn giản hơn để biết trước nhiều ngày. Kết luận: nên ứng dụng AI, con người quyết định lịch đóng mở cống.
Cộng đồng dân tộc thiểu số, hướng dẫn dùng thuốc: (2) cần văn bản song ngữ Việt, H’Mông, dữ liệu còn ít; (3) xử lí ngôn ngữ; (5) dịch sai liều thuốc rất nguy hiểm, người thông thạo tiếng Mông và nhân viên y tế phải kiểm tra từng bản dịch; cần sự đồng thuận của cộng đồng khi thu thập dữ liệu tiếng nói. Kết luận: nên ứng dụng có kiểm soát; AI hỗ trợ bản nháp, con người duyệt.
Không cần AI (ví dụ): Đường ngập vì thiếu cống: nguyên nhân là hạ tầng, giải pháp chính là xây cống.
Kết luận: Một vấn đề nên ứng dụng AI khi có tính lặp lại, có dữ liệu, cần nhận dạng hoặc dự đoán…, lợi ích mà AI đem lại là rõ ràng và có người kiểm soát và chịu trách nhiệm. Tuy vậy, không phải vấn đề nào cũng cần ứng dụng AI.
Hoạt động 2.2. Hình thành kiến thức: Bản đồ ứng dụng AI theo chức năng (18 phút)
Nhận dạng: Thẻ 1 (ảnh lá cây gợi ý bệnh), 2 (camera đếm phương tiện), 12 (nhận dạng biển số xe).
Dự đoán: Thẻ 3 (dự báo độ mặn 7 ngày), 4 (dự báo lượng điện tiêu thụ).
Gợi ý: Thẻ 5 (gợi ý bài luyện theo lỗi sai), 6 (gợi ý sản phẩm khi mua sắm trực tuyến).
Tạo nội dung: Thẻ 7 (tạo ảnh minh hoạ), 8 (tạo bản nháp thư, biên bản).
Xử lí ngôn ngữ: Thẻ 9 (giọng nói thành phụ đề), 10 (dịch song ngữ tài liệu y tế), 11 (trợ lí trả lời thủ tục hành chính, có thể xếp thêm vào “tạo nội dung”).
Ứng dụng tìm thêm đạt khi ghi được chức năng, nơi dùng và nguồn chính thống kiểm chứng được; không nhận nguồn quảng cáo hay mạng xã hội không rõ tác giả.
Chốt: Gọi tên ứng dụng AI theo việc nó làm: nhận dạng, dự đoán, gợi ý, tạo nội dung, xử lí ngôn ngữ. Một ứng dụng có thể kết hợp nhiều chức năng.
Hoạt động 2.3. Hình thành kiến thức: AI hỗ trợ học tập thế nào? (15 phút)
Đáp án bài toán: y = −(x − 2)² + 5 nên giá trị lớn nhất là 5, đạt khi x = 2 (có thể dùng đỉnh parabol x = −b/(2a) = 2).
Cách A: Người học không tự làm; không phát hiện được nếu AI sai; không trung thực nếu nộp như bài của mình. Không nên dùng.
Cách B: Người học tự làm từng bước, AI đóng vai gợi ý; vẫn phải đối chiếu vì gợi ý có thể sai. Nên dùng.
Cách C: Mở rộng luyện tập; cần tự giải và kiểm tra lại đáp án bài AI tạo, nên dùng khi đã hiểu bài.
Chốt: AI hỗ trợ học tập khi giải thích, gợi ý, tạo bài luyện tập, phản hồi lỗi; người học giữ phần suy nghĩ, tự làm và tự kiểm chứng.
Hoạt động 3. Luyện tập: Kịch bản dùng AI cho một nhiệm vụ học tập (18 phút)
Kịch bản mẫu cho nhiệm vụ (a): Mục tiêu: tự tìm được đỉnh, trục đối xứng, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của hàm bậc hai. Chức năng: gợi ý, tạo bài luyện tập. Câu lệnh: “Tạo 5 bài về giá trị lớn nhất của hàm bậc hai, mức tăng dần, chưa kèm đáp án.” Phần tự làm: giải cả 5 bài vào vở. Kiểm chứng: đối chiếu đáp án bằng công thức đỉnh và máy tính cầm tay; bài nào đề sai thì ghi chú. Khai báo: “Dùng chatbot (tên công cụ) để tạo đề luyện tập; em tự giải và tự kiểm tra đáp án.”
Kịch bản đạt khi đủ 6 mục, phần tự làm là phần chính, có cách kiểm chứng cụ thể.
Chốt: Kịch bản tốt: AI hỗ trợ, người học tự làm, tự kiểm chứng và khai báo trung thực.
Hoạt động 4. Vận dụng: Đề xuất AI cho một vấn đề ở địa phương (12 phút)
Ví dụ (vấn đề sâu bệnh cà phê): chức năng nhận dạng ảnh lá; dữ liệu: ảnh lá do nông dân tự nguyện chụp, không kèm vị trí vườn nếu không cần; con người: cán bộ kĩ thuật xác nhận trước khi phun thuốc; rủi ro: nhận sai bệnh dẫn đến phun thuốc thừa, kiểm soát bằng xác nhận của cán bộ.
Bản đề xuất đạt khi đủ 6 mục và nêu rõ việc con người làm.



    PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 3  –   LỚP 10   TÊN BÀI: ỨNG DỤNG AI TRONG THỰC TIỄN VIỆT NAM VÀ HỌC TẬP   Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ  lục ghi “PL10.3.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 10.3.x” (lớp 10, bài 3, số thứ tự).  

M ã  Tên  Dành cho  Dùng ở  

PL10.3.1  Hồ sơ vấn đề thực tiễn (giả định) và Phiếu học  tập 10.3.1  Nhóm  HĐ 2.1, 4  

PL10.3.2  12 thẻ ứng dụng và Phiếu học tập 10.3.2  Nhóm  HĐ 2.2, 4  

PL10.3.3  Phiếu học tập 10.3.3, Phần A và nhật kí mẫu  (dùng khi công cụ lỗi)  Nhóm  HĐ 2.3, 3,  4  

PL10.3.4  Phiếu học tập 10.3.3, Phần B: Kịch bản dùng  AI cho nhiệm vụ học tập  Nhóm  HĐ 2.3, 3,  4  

PL10.3.5  Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý  khi dạy (dành cho GV)  GV  Trước giờ  dạy  

PL10.3.6  Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận  xét  GV  mục IV  

PL10.3.7  Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài  GV  Trước giờ  dạy  

PL10.3.8  Lưu ý về đánh giá của bài  GV  mục IV  

PL10.3.9  Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động  GV  Các hoạt  động; mục  IV  

  PL10.3.1. Hồ sơ vấn đề thực tiễn (giả định) và Phiếu học tập 10.3.1   Nông nghiệp:  Xã ven biển Đồng bằng sông Cửu Long: mùa khô năm trước có 18  ngày độ mặn ở cống đầu kênh vượt 4‰, 35 ha lúa bị ảnh hưởng; trạm đo độ mặn ghi số  liệu mỗi giờ trong 5 năm.   Giáo dục:  Trường THPT có 1 200 HS; mỗi tuần thư viện nhận khoảng 80 câu hỏi  lặp lại về giờ mở cửa, cách mượn sách.   Môi trường:  Phường ven sông: rác nổi dồn về 3 điểm sau mỗi trận mưa; tổ dân  phố ghi ảnh và thời gian thu gom nhưng không có ai tổng hợp.   Cộng đồng dân tộc thiểu số:  Trạm y tế xã vùng cao: khoảng 60% người đến khám  chủ yếu nói tiếng Mông; 2 nhân viên y tế nói được tiếng Mông; tờ hướng dẫn dùng thuốc  chỉ có tiếng Việt.  

Câu hỏi  Trả lời của nhóm (có chi tiết)  

1. Lặp lại nhiều lần?   

2. Có dữ liệu gì?   

3. AI làm việc gì (chức năng)?   

